
  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày       /4 /2023  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

TT Trường THPT 

Chỉ tiêu giao 

Ghi chú Hệ 

Chuyên 
Công lập 

Công 

lập tự 

chủ 

Tư 

thục 

1 Lê Quý Đôn ≤245 45    

7 lớp chuyên, 1 

lớp không 

chuyên 

2 Chu Văn An ≤245 45    

7 lớp chuyên, 1 

lớp không 

chuyên 

3 Quốc học  521    
 

4 Trưng Vương  521    
 

5 Trần Cao Vân    505  
 

6 Nguyễn Thái Học    505  
 

7 Quy Nhơn      320  

8 Hùng Vương  413 401  
 

9 iSchool Quy nhơn      100  

10 FPT Quy Nhơn      280  

11 PTDTNT tỉnh  112    
 

12 Số 1 Tuy Phước  538    
 

13 Xuân Diệu    506  
 

14 Số 2 Tuy Phước  199 187  
 

15 Nguyễn Diêu  253 238  
 

16 Số 3 Tuy Phước  170 160  
 

17 Số 1 An Nhơn  370    
 

18 Nguyễn Đình Chiểu    348  
 

19 Số 2 An Nhơn  377    
 

20 Nguyễn Trường Tộ    355  
 

21 Số 3 An Nhơn  236 222  
 

22 Hoà Bình  175 163  
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TT Trường THPT 

Chỉ tiêu giao 

Ghi chú Hệ 

Chuyên 
Công lập 

Công 

lập tự 

chủ 

Tư 

thục 

23 Quang Trung  383    
 

24 Nguyễn Huệ    360  
 

25 Tây Sơn  204 192  
 

26 Võ Lai  100 94  
 

27 Số 1 Phù Cát  365    
 

28 Ngô Mây    343  
 

29 Số 2 Phù Cát  191 180  
 

30 Ngô Lê Tân  196 184  
 

31 Số 3 Phù Cát  243 
  

 

32 Nguyễn Hữu Quang  225 
  

 

33 Nguyễn Hồng Đạo  176 165  
 

34 Số 1 Phù Mỹ  285    
 

35 Nguyễn Trung Trực    268  
 

36 Số 2 Phù Mỹ  359    
 

37 Bình Dương    338  
 

38 An Lương  119 112  
 

39 Mỹ Thọ  241 227  
 

40 Tăng Bạt Hổ  442    
 

41 Phan Bội Châu    416  
 

42 Nguyễn Trân  434    
 

43 Tam Quan    408  
 

44 Lý Tự Trọng  230 216  
 

45 Nguyễn Du  270 254  
 

46 Hoài Ân  196    
 

47 Nguyễn Bỉnh Khiêm  196    
 

48 Võ Giữ  135 127  
 

49 Trần Quang Diệu  227 167  
 

50 DTNT Vân Canh  276    

 

51 THPT Vân Canh  110 55  
 

52 Vĩnh Thạnh  258 65  
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TT Trường THPT 

Chỉ tiêu giao 

Ghi chú Hệ 

Chuyên 
Công lập 

Công 

lập tự 

chủ 

Tư 

thục 

53 DTNT Vĩnh Thạnh  137    
 

54 THPT An Lão  194 48  

 

55 
DTNT THCS&THPT An 

Lão 
 173    

 

  Tổng cộng ≤490 10.113 8.036 700  

  Tỉ lệ 2,15%  44,42%  35,30% 3,07%  

 

Ghi chú: 

     Số học sinh đã tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào các trường THPT trong 

tỉnh có thể tham gia xét tuyển vào hệ GDTX tại Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung 

tâm GDNN-GDTX trong tỉnh hoặc đi học nghề./. 
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